
BẢNG BÁO GIÁ
(Áp dụng từ 01/01/2023 - 30/12/2023)

Đơn giá áp dụng đối với các model như sau :

STT Tên hàng hóa Thông tin sản phẩm ĐVT Hình ảnh

1
Máy Photocopy 
Ricoh Aficio MP 
C4054/C5054

TÍNH NĂNG CƠ BẢN MÁY PHOTOCOPY RICOH  MP 4054/5054 CHO 

THUÊ
Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen
Chức năng: COPY – IN MẠNG – SCAN MÀU

Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc: Có sẳn.
Chức năng đảo 2 mặt bản sao: Có sẳn

Khổ giấy sao chụp tối đa: A3
Tốc độ sao chụp/ in: 40/50 bản/phút.
Màn hình điều khiển thông minh: 9 inch

Khay giấy vào: 2 khay x 550 tờ
Khay giấy tay: 100 tờ.

Thời gian khởi động: 14 giây.

Thời gian in bản đầu tiên: 4 giây
Thu nhỏ / phóng to: 25% – 400%, tăng từng bước 1%
Sao chụp liên tục: 999 tờ

Độ phân giải copy: 600 dpi.
Độ phân giải in: 1.200×1.200 dpi
Định lượng giấy: 52 -300g/m2
Dung lượng bộ nhớ: 2 GB + ổ cứng: 320GB
Chức năng chia bộ bản sao điện tử

Chức năng tiết kiệm điện năng
Hệ thống tái sử dụng mực thải
Công suất hoạt động: 50.000 bản in/tháng
Kích thước (rộng x dài x cao): 587 x 680 x 913mm

Công suất tiêu thụ: 1780 W
Trọng lượng: 68.5 Kg.
Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz

Chiếc 

Kính gửi :  Công ty chúng tôi xin kính chào Quý khách và xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá Photocopy như sau:

CÔNG TY TNHH PHONG VŨ KINH BẮC

    Địa chỉ: Số 7, lô 17, đ. Lý Thần Tông, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

       Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH PHONG VŨ KINH BẮC

       Số TK: 25610000523866 – Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam

       ĐT: 022.2220.2688 – 0345.393.293



2
 MÁY PHOTOCOPY 

XEROX 7845C/7855C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY XEROX 7845C
Công nghệ in LED - màu khổ giấy A3,A4,A5
Chu kỳ nhiệm vụ hàng tháng (tối đa) 200000 lần hiển thị

Các tính năng của Office Office In từ ổ flash USB, lưu vào ổ flash USB, fax 
Internet, Nền tảng giao diện mở rộng Xerox (EIP), quét vào e-mail, quét 
vào thư mục, quét vào mạng
Loại fax Giấy thường
Đề xuất hàng tháng Khối lượng 16000 - 20000 trang

Nhà sản xuấtXerox
Thời gian in đầu tiên B / W 6,4 giây

Bộ nhớ tiêu chuẩn 3 GB
Ổ đĩa cứng 160 GB
Điện áp yêu cầu AC 120 V (50 / 60Hz)
Tiêu thụ năng lượng Giấc ngủ 4,3 watt
Tiêu thụ điện năng dự phòng 98,6 watt

Công suất tiêu thụ hoạt động 750 watt
Tốc độ sao chép tối đa lên tới 45 ppm (đơn sắc) / lên tới 45 ppm (màu)
Độ phân giải sao chép tối đa lên tới 600 x 600 dpi (đơn sắc) / lên tới 
600 x 600 dpi (màu)
Độ phân giải sao chép tối đa B / W 600 x 600 dpi

Thời gian sao chép đầu tiên B / W 6,2 giây

Mở rộng tài liệu tối đa 400%
Giảm tối đa tài liệu 25%

Bản sao tối đa 9999
Tính năng sao chép Xóa cạnh, Sao chép thẻ ID, chọn giấy tự động, 
chuyển đổi khay tự động, tạo tập sách, sao chép đối chiếu

Chiếc 

3
Máy Photocopy 

Ricoh IM C4500

Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser màu

Chức năng: COPY MÀU – IN MÀU – SCAN MÀU MẠNG
Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc : Có sẵn.
Chức năng đảo 2 mặt bản sao: Có sẳn.

Khổ giấy sao chụp tối đa: A3
Tốc độ sao chụp/ in: 45 bản/phút

Dung lượng bộ nhớ: 2GB + 320GB HDD.
Thời gian khởi động: 21 giây.

Thời gian in bản đầu tiện: 4.6 giây.
Kích thước (Rộng x ngang x cao): 587 x 685 x 913 mm 
Trọng lượng: 94 Kg.

Nguồn điện: 220v, 50/60Hz.
〉 Chức năng COPY:

Thu nhỏ / phóng to: 25% – 400%, mỗi bước 1%
Sao chụp liên tục: 999 tờ
Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
〉 Chức năng IN:

Ngôn ngữ in : tiêu chuẩn: PCL5e/6 , chọn thêm: PostScript 3

Độ phân giải in: 1200×1200 dpi
Giao tiếp: Chuẩn :Ethernet (1000/100/10BASE), USB 2.0.
Giao thức mạng:TCP/IP (IPv4, IPv6), chọn thêm: IPX/SPX
Hệ điều hành Windows® hỗ trợ: Windows® XP, Windows® Vista, 

Windows® 7, 8,8.1,10
Winsons Server 2008/2008R2/2012/2012R2

Chiếc 



Màu Đen trắng Màu (VNĐ/bản) Đen trắng (VNĐ/bản)

 3.000.000 VNĐ 2,000 8,000 1,200 160

2.600.000 VNĐ 1,500 6,000 1,200 160

2.250.000  VNĐ 1,200 5,000 1,200 160

2.050.000 VNĐ 800 5,000 1,200 160

1.900.000 VNĐ 500 5,000 1,200 160

Ghi chú:

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 8%

Đơn giá trên áp dụng cho các model có trong báo giá 

Dịch vụ thuê máy photocopy trọn gói bao gồm đã bao gồm:

Cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trọn đời sản phẩm,thay thế thiết bị linh kiện cần thiết đảm bảo thiết bị hoạt động tốt.

Cung cấp mực, vật tư tiêu hao cho thiết bị.

Thay thế phụ tùng linh kiện cần thiết cho việc vận hành tốt của thiết bị.

Đáp ứng dịch vụ sau 30 phút.

Đổi ngay thiết bị nếu không khắc phục được lỗi sau 48 giờ.

Miễn phí giao hàng và lắp đặt nội thành Hà Nội, Bắc Ninh

Giao hàng ngay sau khi ký hợp đồng.

Giao hàng, cài đặt và chuyển giao công nghệ miễn phí tại địa điểm của khách hàng.

Hướng dẫn cho người sử dụng thành thạo ngay khi Giao hàng.

Điều kiện đặt cọc:

Sản phẩm mới 98% quý khách vui lòng đặt cọc số tiền là 5.000.000 VNĐ

Người báo giá

Nguyễn Ngọc Hoa

Điều kiện giao hàng:

Giá thuê máy từ 

12 tháng trở lên 
(VNĐ)   

Phụ trội Định Mức (bản)








